
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa

2. Địa chỉ: Số 269 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian (07 ngày/tuần - 24 giờ/ngày)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành

nghề/Số chứng chỉ hành
nghề

Phạm vị hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ
sở khám bệnh, chữa  bệnh Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác

(nếu có)
Ghi chú

I Ban Giám đốc

1 Nguyễn Việt Đức - 000017/QT-CCHN - Chuyên khoa phụ sản

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKI Sản phụ khoa
Giám đốc

2 Đoàn Thị Kim Dung - 000598/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Ths.Sản phụ khoa
Phó Giám đốc

Phòng khám tư Bs Dung:
- Thứ 2 đến thứ 6: 11h40 - 13h15;
17h15 - 20h00
- Ngày nghỉ trực, thứ 7, Chủ nhật:
24/24

3 Ly Anh Tuấn - 000590/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKII Ngoại
Phó Giám đốc

II Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

1 Nguyễn Đăng Xuân - 0001966/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKI Hồi sức cấp cứu
Trưởng phòng

2 Lê Huỳnh Sơn - 000630/QT-CCHN - CK. Gây mê hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

CN Gây mê hồi sức

3 Hồ Thị Hương - 004362/QT-CCHN
- Theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
7/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng 

III Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị
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Đỗ Văn Hùng:
LĐ, KHTC, NVY ,
TCHC



1 Nguyễn Văn Dũng - 003304/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKI YHDP
Trưởng phòng

IV Phòng Điều dưỡng & Công tác xã hội

1 Lê Thị Thanh Thảo - 000611/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Cử nhân Điều dưỡng
Phó Trưởng phòng

2 Bùi Thị Hoài Tâm - 001557/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Bác sĩ

3 Hồ Thị Nguyệt - 000148/QT-GPHN - Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

V Khoa Khám Bệnh

1 Dương Thị Kim Phượng - 000605/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKĐH RHM
Phụ trách khoa

Phòng khám chuyên khoa nội
Phượng Sơn
- Thứ 2 đến thứ 6: 11h45 - 13h00;
17h30 - 20h00
- Ngày nghỉ trực, thứ 7, Chủ nhật:
08h00 - 18h00

2 Lê Thị Kim Phượng - 000599/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Bác sĩ

3 Nguyễn Thị Thiện - 000619/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng
Phụ trách ĐD trưởng khoa

4 Hoàng Thị Thuỳ Nhung - 003506/QT-CCHN
-  Theo  quy  định  tại  Thông  tư  số
26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

5 Hàn Thị Anh Đào - 0001995/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng
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6 Lê Thị Khánh My - 003139/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo qui định tại
Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

7 Lê Ngô Quỳnh Trang - 002265/QT-CCHN
- Theo quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

8 Nguyễn Thị Khánh Trâm - 003783/QT-CCHN
- Theo quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

VI Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc

1 Hồ Thị Việt - 000763/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKI Nội
Phụ trách khoa

Phòng khám ĐK Hiệp Đức
- Thứ 2 đến thứ 6: 11h45 - 13h15;
17h45 - 18h00
- Ngày nghỉ trực, thứ 7, Chủ nhật:
07h30 - 18h00

2 Hồ Văn Miên - 003654/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Bác sĩ

3 Nguyễn Thị Mỷ Thiện - 004176/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Bác sĩ

4 Lê Thị Thuỳ Linh - 000778/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng
Phụ trách ĐD trưởng khoa

5 Nguyễn Thị Hoài Hương - 001492/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

6 Đinh Thị Ý Nhi - 003903/QT-CCHN
- Theo quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

7 Phan Văn Đạt - 0002268/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng
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8 Nguyễn Nhật Trường - 0002260/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

VII Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa

1 Kô Sô Phi - 002789/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKI Gây mê hồi sức
Phụ trách khoa

2 Hồ Văn Bằng - 004528/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Bác sĩ

3 Dương Thị Huyền - 000147/QT-GPHN - Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng
Phụ trách ĐD trưởng khoa

4 Thái Thị Thanh Tâm - 000629/QT-CCHN - CK. Gây mê hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

5 Lê Văn Cường - 000614/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

Phòng khám ĐK Hiệp Đức
- Thứ 2 đến thứ 6: 11h45 - 13h15;
17h45 - 18h00
- Ngày nghỉ trực, thứ 7, Chủ nhật:
07h30 - 18h00

6 Lê Thị Hoài Sâm - 000613/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

7 Võ Thị Hồng - 0002617/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo qui định tại
Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

8 Lê Thị Kim Liên - 000615/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng
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VIII Khoa Phụ sản

1 Nguyễn Thị Hằng - 000578/QT-CCHN - Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKI Sản phụ khoa
Trưởng khoa

Phòng khám BS Hằng
- Thứ 2 đến thứ 6: 11h30 - 13h15;
17h05 - 21h00
- Ngày nghỉ trực, thứ 7, Chủ nhật:
07h00 - 21h00

2 Nguyễn Phúc Thị Hải Tiên - 000638/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

CNĐD phụ sản
Phụ trách HS trưởng khoa

3 Lê Thị Tuyết Sương - 0002202/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Hộ sinh viên

4 Nguyễn Thị Phượng - 0002088/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Hộ sinh viên

5 Lê Thị Thùy Trang - 000640/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Hộ sinh viên

6 Nguyễn Châu Pha - 000641/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Hộ sinh viên

7 Lê Thị Lan Thanh - 0002099/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Hộ sinh viên

IX Khoa Nội tổng hợp

1 Hoàng Hữu Thiều - 000595/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKI Nội
Trưởng khoa

2 Phan Thị Thùy Trang - 000612/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng
Phụ trách ĐD trưởng khoa
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3 Nguyễn Thị Tú Trang - 000623/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

Phòng khám ĐK Hiệp Đức
- Thứ 2 đến thứ 6: 11h45 - 13h15;
17h45 - 18h00
- Ngày nghỉ trực, thứ 7, Chủ nhật:
07h30 - 18h00

4 Lâm Thị Lệ Hằng - 003589/QT-CCHN
- Theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
7/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng 

5 Hoàng Thị Hằng - 004299/QT-CCHN
- Theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng 

6 Trần Thị Hải Vân - 000625/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng 

7 Võ Thị Mỹ Lệ - 003138/QT-CCHN
- Điều dưỡng hạng IV theo qui định  tại
Thông  tư  số  26/2015/TTLTBYT-BNV
ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

X Khoa Nhi

1 Võ Thị Phương - 000597/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKI Nhi khoa
Trưởng khoa

Phòng khám chuyên khoa nhi Bs Võ
Thị Phương
- Thứ 2 đến thứ 6: 11h45 - 13h00;
17h30 - 20h00
- Ngày nghỉ trực, thứ 7, Chủ nhật:
08h00 - 18h00

2 Đỗ Thị Thanh Vân - 004429/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Bác sĩ

3 Trần Viết Cường - 000617/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

CKI Điều dưỡng
Phụ trách ĐD trưởng khoa

4 Nguyễn Thị Thương - 003134/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo qui định tại
Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng
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5 Nguyễn Thị Tân - 0002655/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo qui định tại
Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng 

6 Nguyễn Thị Thanh Thảo - 000624/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

7 Nguyễn Thị Thúy - 0002077/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng 

XI Khoa Truyền Nhiễm

1 Hoàng Thị Huệ - 000600/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Bác sĩ
Phụ trách khoa

2 Phạm Thị Thu Phương - 003252/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKI Nội

3 Nguyễn Thị Bích Vân - 000133/QT-CCHN - Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKĐH Mắt 

4 Hồ Thị Như Trang - 000620/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Cử nhân Điều dưỡng
Phụ trách ĐD trưởng khoa

5 Nguyễn Thị Bích Ngọc - 000610/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

6 Nguyễn Thị Thanh Dương - 0002036/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

7 Lâm Thị Mai Trang - 003563/QT-CCHN
-  Điều  dưỡng  hạng  IV  theo  Thông  tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày
07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng

Phòng khám ĐK Hiệp Đức
- Thứ 2 đến thứ 6: 11h45 - 13h15;
17h45 - 18h00
- Ngày nghỉ trực, thứ 7, Chủ nhật:
07h30 - 18h00
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8 Nguyễn Thị Như Bích - 000626/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Điều dưỡng 

XII  Khoa YHCT - PHCN

1 Lê Văn Nghiêm - 000606/QT-CCHN - CK. Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Bác sĩ YHCT
Trưởng khoa

2 Lê Thị Quý Anh - 003892/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Bác sĩ YHCT

3 Bùi Thị Tố Loan - 004056/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Bác sĩ YHCT

4 Dương Thị Kim Uyên - 000649/QT-CCHN - CK. Phục hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

KTV PHCN
Phụ trách KTV trưởng khoa

5 Trần Việt Đức - 0002271/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Y sỹ YHCT

6 Hồ Văn Phi - 000154/QT-GPHN - Phục hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Kỹ thuật y

XIII  Khoa XN - CĐHA

1 Nguyễn Trí Nghĩa - 000643/QT-CCHN - Xét nghiệm đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Ths Y học
Trưởng khoa

1 Hồ Thị Lài - 003348/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

BSCKI TMH
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2 Nguyễn Văn Nhân - 000601/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Bác sĩ

3 Nguyễn Trường - 0002264/QT-CCHN - Xét nghiệm đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Kỹ thuật viên
Phụ trách KTV trưởng khoa

5 Nguyễn Hải Linh - 000645/QT-CCHN - Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Kỹ thuật viên

8 Nguyễn Thị Hà Vương - 003154/QT-CCHN - Xét nghiệm đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Kỹ thuật viên

6 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến - 0002124/QT-CCHN - Xét nghiệm đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Kỹ thuật viên

7 Lê Thị Thanh Huyền - 000646/QT-CCHN - Xét nghiệm Ký sinh trùng - Côn trùng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Kỹ thuật viên

10 Lê Văn Cảm - 000647/QT-CCHN - Chụp X-Quang

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Kỹ thuật viên

11 Nguyễn Cửu Thắng - 003155/QT-CCHN - Chụp X-Quang

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Kỹ thuật viên

12 Phan Xuân Dũng - 000223/QT-GPHN - Hình ảnh y học

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Kỹ thuật y

XIV Khoa Dược- Vật tư, thiết bị y tế

1 Phan Ngọc Vũ - 415/QT-CCHND - Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc
của doanh nghiệp

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Dược sỹ CKI
Trưởng khoa
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6 Hồ Thị Liễu - 211/QT-CCHND - Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc
của doanh nghiệp

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Dược sỹ

3 Ngô Thị Lành - 1286/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Dược sỹ

2 Võ Như Trung Hiếu - 1077/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Dược sỹ

4 Võ Thị Bích Ngọc - 1277/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Dược sỹ

5 Nguyễn Thị Mỹ Lệ - 1278/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Dược sỹ

5 Nguyễn Thị Hoàng Anh - 1285/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24 (theo lịch của đơn vị hoặc
sự phân công của lãnh đạo)

Dược sỹ

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời
gian làm việc) Vị trí làm việc

1 Phan Thuận Cử nhân Kế toán Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

2 Nguyễn Thị Thu Hiền Cử nhân Kế toán Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán

3 Dương Thị Ngọc Anh Cử nhân Kế toán Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán

4 Nguyễn Thị Thúy Trang Cử nhân Kế toán Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán

5 Nguyễn Thị Thu Thảo Cử nhân Kế toán Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán
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6 Trương Thị Nga Trung cấp Văn thư - Lưu
trữ/ CN Luật Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Nhân viên phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị

7 Trần Nguyễn Bảo Yến CN Luật Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Nhân viên phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị

8 Lê Thị Yến Nhi Dược ĐH Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Nhân viên phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị

9 Phạm Hoàng Anh CN YTCC Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Nhân viên phòng Kế hoạch - Tổng hợp

10 Phan Cảnh Nhật CN CNTT Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Nhân viên phòng Kế hoạch - Tổng hợp

11 Nguyễn Thị Sương CN Luật Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Nhân viên phòng Kế hoạch - Tổng hợp

12 Thái Văn Hùng CĐ TTBYT Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00 Nhân viên khoa Dược - TTB - VTYT

Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- BHXH huyện;
- Ban Giám đốc (VPĐT);
- Khoa/phòng (VPĐT);
- Lưu: VT, KHTH.

Hướng Hoá, ngày           tháng 5 năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Nguyễn Việt Đức
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